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I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN  phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?

A. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 đến vô cùng.

B. UN tăng khi RN giảm.

C. UN không phụ thuộc vào RN.

D. UN tăng khi RN tăng.
Câu 2: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên không phụ thuộc vào yếu tố nào?


A. Bản chất của điện môi.
B. Độ lớn của các điện tích.


C. Dấu của điện tích.
D. Khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 3: Suất điện động của nguồn điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Vôn (V).
B. Culông (C).
C. Ampe (A).
D. Hec (Hz).

Câu 4: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?


A. Điện tích thử q.
B. khoảng cách r từ Q đến điện tích thử q.

C. Điện tích Q.
D. Hằng số điện môi.
Câu 5: Một nguồn điện có suất điện động E  điện trở trong r được mắc với mạch ngoài gồm một điện trở R thành một mạch điện kín. Cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng công thức nào sau đây?
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Câu 6: Chọn phát biểu đúng. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

A. các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.


B. các ion âm dưới tác dụng của điện trường.


C. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường.


D. các ion dương dưới tác dụng của điện trường.

Câu 7: Sau khi cọ sát một thanh thủy tinh vào lụa thì thanh  thủy tinh mang điện dương. Thanh thủy tinh có điện dương là do nó


A. nhận thêm prôtôn.
B. nhận thêm electrôn.


C. mất bớt electron.
D. mất bớt prôtôn.

Câu 8: Một điện tích q khi dịch chuyển từ điểm M đến điểm N thì lực điện trường đã thực hiện được một công AMN. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là
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Câu 9: Tụ điện là

A. một hệ hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

B. một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C. một hệ hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

D. một hệ hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.
Câu 10: Ứng dụng nào sau đây không phải của hiện tượng điện phân?

A. Công nghệ luyện nhôm từ quặng nhôm.
B. Công nghệ đúc điện.

C. Điều chế ôxi y tế từ không khí tự nhiên.
D. Công nghệ mạ điện.
Câu 11: Khi ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E  và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. n E  và 
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Câu 12: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?

A. Acquy đang được nạp điện.
B. Ấm điện.

C. Bóng đèn dây tóc.
D. Quạt điện.
Câu 13: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 
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 đặt cách nhau một khoảng r = 0,5 m trong parafin có hằng số điện môi 
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 thì chúng

A. hút nhau với một lực có độ lớn 0,576 N.
B. đẩy nhau với một lực có độ lớn 0,576 N.

C. đẩy nhau với một lực có độ lớn 0,288 N.
D. hút nhau với một lực có độ lớn 0,288 N.
Câu 14: Một lực F = 6,4 N hướng thẳng đứng từ trên xuống tác dụng lên 1 điện tích điểm – 8 (C. Độ lớn và hướng của véc tơ cường độ điện trường tại vị trí đặt điện tích điểm là

A. 8.105 V/m  , hướng thẳng đứng xuống dưới.
B. 1,25. 10 – 6  V/m,hướng thẳng đứng xuống dưới.

C. 8.105 V/m  , hướng thẳng đứng lên trên.
D. 1,25.10 – 6  V/m, hướng thẳng đứng lên trên.
Câu 15: Khi đặt vào hai bản của một tụ điện một hiệu điện thế U = 3 V thì tụ điện tích được một điện tích   Q = 6 
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Câu 16: Xác định suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn sau đây, biết các pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E o = 1,5 V và điện trở trong 
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Câu 17: Một đoạn mạch điện tiêu thụ điện năng có hiệu điện thế 2 đầu được giữ không đổi. Khi điều chỉnh điện trở của mạch là 50 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi điều chỉnh điện trở của mạch là 100 Ω thì công suất của mạch là


A. 40 W.
B. 5 W.
C. 10 W.
D. 80 W.

Câu 18: Một điện tích dương 
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 di chuyển ngược hướng điện trường trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 2000 V/m một đoạn 20 cm. Hỏi lực điện trường đã thực hiện một công gì? Và có độ lớn bằng bao nhiều?


A. Công cản và có độ lớn là 0,8 J.
B. Công phát động và có độ lớn là 8 mJ.


C. Công phát động và có độ lớn là 0,8 J.
D. Công cản và có độ lớn là 8 mJ.

Câu 19: Một tia sét phóng một điện lượng 
[image: image24.wmf]q
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 = 20 C đến mặt đất trong thời gian 
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= 0,2 s. Cường độ dòng điện của luồng sét là


A. 40 A.
B. 100 A.
C. 80 A.
D. 4 A.

Câu 20: Cho một mạch điện gồm một bộ pin suất điện động E  = 6 V , điện trở trong r = 1 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở R = 2 Ω.  Cường độ dòng điện trong mạch là


A. 3 A.
B. 2 A.
C. 6 A.
D. 0,5 A.

Câu 21: Một bóng đèn dây tóc bằng vônfram khi không được thắp sáng ( nhiệt độ 
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. Biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là 
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. Tính điện trở suất của sợi dây tóc khi được thắp sáng bình thường ở 
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II/   TỰ LUẬN

Bài 1. Hai quả cầu kim loại giống hệt nhau mang các điện tích lần lượt là 
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. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt chúng tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng.
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Bài 2. Để tạo ra 1 chỉ bạc, người ta dùng phương pháp điện phân với dòng điện 5 A. Thời gian điện phân là 11 phút 10 giây. Biết A = 108, n = 1. Tính khối lượng của 1 chỉ bạc.
Bài 3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ : E = 12 V, 
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. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế.

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Thay ampe kế bằng một tụ điện có điện dung C = 2 
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I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Sau khi cọ sát một thanh thủy tinh vào lụa thì thanh  thủy tinh mang điện dương. Thanh thủy tinh có điện dương là do nó


A. nhận thêm prôtôn.
B. mất bớt prôtôn.


C. mất bớt electron.
D. nhận thêm electrôn.

Câu 2: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?


A. Hằng số điện môi.
B. Điện tích Q.

C. khoảng cách r từ Q đến điện tích thử q.
D. Điện tích thử q.
Câu 3: Một điện tích q khi dịch chuyển từ điểm M đến điểm N thì lực điện trường đã thực hiện được một công AMN. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là


A. 
[image: image40.wmf]q

A

U

MN

MN

´

=

.
B. 
[image: image41.wmf]q

2

A

U

MN

MN

=

.
C. 
[image: image42.wmf]q

A

U

MN

MN

=

.
D. 
[image: image43.wmf]q

A

.

2

U

MN

MN

=

.

Câu 4: Một nguồn điện có suất điện động E  điện trở trong r được mắc với mạch ngoài gồm một điện trở R thành một mạch điện kín. Cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng công thức nào sau đây?
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Câu 5: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?


A. Bóng đèn dây tóc.
B. Ấm điện.


C. Acquy đang được nạp điện.
D. Quạt điện.

Câu 6: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên không phụ thuộc vào yếu tố nào?


A. Dấu của điện tích.
B. Khoảng cách giữa hai điện tích.


C. Độ lớn của các điện tích.
D. Bản chất của điện môi.

Câu 7: Tụ điện là


A. một hệ hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.


B. một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.


C. một hệ hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.


D. một hệ hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

Câu 8: Suất điện động của nguồn điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?


A. Culông (C).
B. Hec (Hz).
C. Ampe (A).
D. Vôn (V).
Câu 9: Ứng dụng nào sau đây không phải của hiện tượng điện phân?

A. Công nghệ luyện nhôm từ quặng nhôm.
B. Công nghệ đúc điện.

C. Điều chế ôxi y tế từ không khí tự nhiên.
D. Công nghệ mạ điện.
Câu 10: Khi ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E  và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. n E  và 
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B. n E  và nr.
C. E  và nr.
D. E  và 
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Câu 11: Chọn phát biểu đúng. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường.


B. các ion dương dưới tác dụng của điện trường.


C. các ion âm dưới tác dụng của điện trường.

D. các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.
Câu 12: Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN  phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?

A. UN không phụ thuộc vào RN.

B. UN tăng khi RN tăng.

C. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 đến vô cùng.

D. UN tăng khi RN giảm.
Câu 13: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 
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 đặt cách nhau một khoảng r = 0,5 m trong parafin có hằng số điện môi 
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 thì chúng

A. đẩy nhau với một lực có độ lớn 0,576 N.
B. đẩy nhau với một lực có độ lớn 0,288 N.

C. hút nhau với một lực có độ lớn 0,576 N.
D. hút nhau với một lực có độ lớn 0,288 N.
Câu 14: Xác định suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn sau đây, biết các pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E o = 1,5 V và điện trở trong 
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D. 6 V và 1,75 
[image: image56.wmf]W


Câu 15: Một tia sét phóng một điện lượng 
[image: image57.wmf]q

D

 = 20 C đến mặt đất trong thời gian 
[image: image58.wmf]t
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= 0,2 s. Cường độ dòng điện của luồng sét là

A. 100 A.
B. 40 A.
C. 80 A.
D. 4 A.

Câu 16: Cho một mạch điện gồm một bộ pin suất điện động E  = 6 V , điện trở trong r = 1 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở R = 2 Ω.  Cường độ dòng điện trong mạch là


A. 6 A.
B. 2 A.
C. 3 A.
D. 0,5 A.

Câu 17: Một điện tích dương 
[image: image59.wmf]C
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 di chuyển ngược hướng điện trường trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 2000 V/m một đoạn 20 cm. Hỏi lực điện trường đã thực hiện một công gì? Và có độ lớn bằng bao nhiều?


A. Công cản và có độ lớn là 0,8 J.
B. Công phát động và có độ lớn là 8 mJ.


C. Công phát động và có độ lớn là 0,8 J.
D. Công cản và có độ lớn là 8 mJ.

Câu 18: Một bóng đèn dây tóc bằng vônfram khi không được thắp sáng ( nhiệt độ 
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. Biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là 
[image: image62.wmf]1

3

K

10

.

5

,

4

-

-

=

a

. Tính điện trở suất của sợi dây tóc khi được thắp sáng bình thường ở 
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. Chọn kết quả gần đúng nhất trong số các kết quả dưới đây ?
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Câu 19: Khi đặt vào hai bản của một tụ điện một hiệu điện thế U = 3 V thì tụ điện tích được một điện tích Q = 6 
[image: image68.wmf]C
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. Điện dung C của tụ điện này là


A. 2 
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.
B. 1 
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C. 18 
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D. 0,5 
[image: image72.wmf]F

m

.

Câu 20: Một lực F = 6,4 N hướng thẳng đứng từ trên xuống tác dụng lên 1 điện tích điểm – 8 (C. Độ lớn và hướng của véc tơ cường độ điện trường tại vị trí đặt điện tích điểm là


A. 1,25. 10 – 6  V/m,hướng thẳng đứng xuống dưới.
B. 8.105 V/m  , hướng thẳng đứng xuống dưới.


C. 8.105 V/m  , hướng thẳng đứng lên trên.
D. 1,25.10 – 6  V/m, hướng thẳng đứng lên trên.

Câu 21: Một đoạn mạch điện tiêu thụ điện năng có hiệu điện thế 2 đầu được giữ không đổi. Khi điều chỉnh điện trở của mạch là 50 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi điều chỉnh điện trở của mạch là 100 Ω thì công suất của mạch là


A. 80 W.
B. 5 W.
C. 10 W.
D. 40 W.---------------------------------
II/   TỰ LUẬN

Bài 1. Hai quả cầu kim loại giống hệt nhau mang các điện tích lần lượt là 
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. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt chúng tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng.

Bài 2. Để tạo ra 1 chỉ bạc, người ta dùng phương pháp điện phân với dòng điện 5 A. Thời gian điện phân là 11 phút 10 giây. Biết A = 108, n = 1. Tính khối lượng của 1 chỉ bạc.

Bài 3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ : E = 12 V, 
[image: image75.wmf]W
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; R1 = 4 
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, R2 = R3 = 10 
[image: image77.wmf]W

. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế.

c) Tính số chỉ của ampe kế.

d) Thay ampe kế bằng một tụ điện có điện dung C = 2 
[image: image78.wmf]F
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, tìm điện tích của tụ điện.
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2022 – 2023)

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút; 

(21 câu trắc nghiệm & 3 câu tự luận)


Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN  phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?

A. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 đến vô cùng.

B. UN không phụ thuộc vào RN.

C. UN tăng khi RN giảm.

D. UN tăng khi RN tăng.
Câu 2: Một điện tích q khi dịch chuyển từ điểm M đến điểm N thì lực điện trường đã thực hiện được một công AMN. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là
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Câu 3: Sau khi cọ sát một thanh thủy tinh vào lụa thì thanh  thủy tinh mang điện dương. Thanh thủy tinh có điện dương là do nó


A. mất bớt electron.
B. nhận thêm prôtôn.
C. nhận thêm electrôn.
D. mất bớt prôtôn.

Câu 4: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?

A. Bóng đèn dây tóc.
B. Ấm điện.

C. Acquy đang được nạp điện.
D. Quạt điện.
Câu 5: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?


A. Hằng số điện môi.
B. Điện tích Q.

C. khoảng cách r từ Q đến điện tích thử q.
D. Điện tích thử q.
Câu 6: Tụ điện là

A. một hệ hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.

B. một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C. một hệ hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

D. một hệ hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
Câu 7: Suất điện động của nguồn điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Culông (C).
B. Hec (Hz).
C. Ampe (A).
D. Vôn (V).
Câu 8: Một nguồn điện có suất điện động E  điện trở trong r được mắc với mạch ngoài gồm một điện trở R thành một mạch điện kín. Cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng công thức nào sau đây?
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Câu 9: Ứng dụng nào sau đây không phải của hiện tượng điện phân?

A. Công nghệ luyện nhôm từ quặng nhôm.
B. Công nghệ mạ điện.

C. Điều chế ôxi y tế từ không khí tự nhiên.
D. Công nghệ đúc điện.
Câu 10: Chọn phát biểu đúng. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường.


B. các ion dương dưới tác dụng của điện trường.


C. các ion âm dưới tác dụng của điện trường.


D. các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.

Câu 11: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên không phụ thuộc vào yếu tố nào?


A. Dấu của điện tích.
B. Khoảng cách giữa hai điện tích.


C. Độ lớn của các điện tích.
D. Bản chất của điện môi.

Câu 12: Khi ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E  và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. n E  và 
[image: image87.wmf]n

r

.
B. E  và nr.
C. n E  và nr.
D. E  và 
[image: image88.wmf]n

r


Câu 13: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 
[image: image89.wmf]C
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 đặt cách nhau một khoảng r = 0,5 m trong parafin có hằng số điện môi 
[image: image90.wmf]2
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 thì chúng

A. hút nhau với một lực có độ lớn 0,288 N.
B. đẩy nhau với một lực có độ lớn 0,288 N.

C. hút nhau với một lực có độ lớn 0,576 N.
D. đẩy nhau với một lực có độ lớn 0,576 N.
Câu 14: Cho một mạch điện gồm một bộ pin suất điện động E  = 6 V , điện trở trong r = 1 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở R = 2 Ω.  Cường độ dòng điện trong mạch là


A. 0,5 A.
B. 2 A.
C. 3 A.
D. 6 A.

Câu 15: Khi đặt vào hai bản của một tụ điện một hiệu điện thế U = 3 V thì tụ điện tích được một điện tích Q = 6 
[image: image91.wmf]C
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. Điện dung C của tụ điện này là


A. 2 
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B. 1 
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C. 18 
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D. 0,5 
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Câu 16: Một điện tích dương 
[image: image96.wmf]C
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 di chuyển ngược hướng điện trường trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 2000 V/m một đoạn 20 cm. Hỏi lực điện trường đã thực hiện một công gì? Và có độ lớn bằng bao nhiều?


A. Công cản và có độ lớn là 0,8 J.
B. Công phát động và có độ lớn là 8 mJ.


C. Công phát động và có độ lớn là 0,8 J.
D. Công cản và có độ lớn là 8 mJ.

Câu 17: Xác định suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn sau đây, biết các pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E o = 1,5 V và điện trở trong ro = 0,5 
[image: image97.wmf]W

.

A. 7,5 V và 2,5 (.
B. 7,5 V và 2 (.


C. 6 V và 1,75 
[image: image98.wmf]W


D. 6 V và 2 (.
Câu 18: Một đoạn mạch điện tiêu thụ điện năng có hiệu điện thế 2 đầu được giữ không đổi. Khi điều chỉnh điện trở của mạch là 50 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi điều chỉnh điện trở của mạch là 100 Ω thì công suất của mạch là


A. 80 W.
B. 5 W.
C. 10 W.
D. 40 W.

Câu 19: Một lực F = 6,4 N hướng thẳng đứng từ trên xuống tác dụng lên 1 điện tích điểm – 8 (C. Độ lớn và hướng của véc tơ cường độ điện trường tại vị trí đặt điện tích điểm là


A. 1,25.10 – 6  V/m, hướng thẳng đứng lên trên.
B. 1,25. 10 – 6  V/m,hướng thẳng đứng xuống dưới.


C. 8.105 V/m  , hướng thẳng đứng lên trên.
D. 8.105 V/m  , hướng thẳng đứng xuống dưới.

Câu 20: Một tia sét phóng một điện lượng 
[image: image99.wmf]q
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 = 20 C đến mặt đất trong thời gian 
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= 0,2 s. Cường độ dòng điện của luồng sét là


A. 4 A.
B. 40 A.
C. 80 A.
D. 100 A.

Câu 21: Một bóng đèn dây tóc bằng vônfram khi không được thắp sáng ( nhiệt độ 
[image: image101.wmf]C
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. Biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là 
[image: image103.wmf]1

3

K

10

.

5

,

4

-

-

=

a

. Tính điện trở suất của sợi dây tóc khi được thắp sáng bình thường ở 
[image: image104.wmf]C
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A. 
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II/   TỰ LUẬN

Bài 1. Hai quả cầu kim loại giống hệt nhau mang các điện tích lần lượt là 
[image: image109.wmf]C
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. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt chúng tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng.

Bài 2. Để tạo ra 1 chỉ bạc, người ta dùng phương pháp điện phân với dòng điện 5 A. Thời gian điện phân là 11 phút 10 giây. Biết A = 108, n = 1. Tính khối lượng của 1 chỉ bạc.

Bài 3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ : E = 12 V, 
[image: image111.wmf]W
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; R1 = 4 
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, R2 = R3 = 10 
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. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế.

e) Tính số chỉ của ampe kế.

f) Thay ampe kế bằng một tụ điện có điện dung C = 2 
[image: image114.wmf]F

m

, tìm điện tích của tụ điện.
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Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Chọn phát biểu đúng. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường.


B. các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.


C. các ion âm dưới tác dụng của điện trường.


D. các ion dương dưới tác dụng của điện trường.

Câu 2: Ứng dụng nào sau đây không phải của hiện tượng điện phân?


A. Công nghệ luyện nhôm từ quặng nhôm.
B. Công nghệ mạ điện.


C. Điều chế ôxi y tế từ không khí tự nhiên.
D. Công nghệ đúc điện.

Câu 3: Khi ghép nối tiếp n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E  và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là


A. n E  và 
[image: image115.wmf]n

r

.
B. E  và 
[image: image116.wmf]n

r


C. E  và nr.
D. n E  và nr.

Câu 4: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?


A. Hằng số điện môi.
B. Điện tích Q.


C. khoảng cách r từ Q đến điện tích thử q.
D. Điện tích thử q.

Câu 5: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng hoạt động?

A. Quạt điện.
B. Acquy đang được nạp điện.

C. Bóng đèn dây tóc.
D. Ấm điện.
Câu 6: Suất điện động của nguồn điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Culông (C).
B. Hec (Hz).
C. Ampe (A).
D. Vôn (V).
Câu 7: Một nguồn điện có suất điện động E  điện trở trong r được mắc với mạch ngoài gồm một điện trở R thành một mạch điện kín. Cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng công thức nào sau đây?


A. 
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Câu 8: Một điện tích q khi dịch chuyển từ điểm M đến điểm N thì lực điện trường đã thực hiện được một công AMN. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là


A. 
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Câu 9: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên không phụ thuộc vào yếu tố nào?


A. Độ lớn của các điện tích.
B. Bản chất của điện môi.


C. Dấu của điện tích.
D. Khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 10: Sau khi cọ sát một thanh thủy tinh vào lụa thì thanh  thủy tinh mang điện dương. Thanh thủy tinh có điện dương là do nó


A. nhận thêm prôtôn.
B. mất bớt electron.
C. mất bớt prôtôn.
D. nhận thêm electrôn.

Câu 11: Tụ điện là

A. một hệ hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.

B. một hệ hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C. một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

D. một hệ hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
Câu 12: Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN  phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?

A. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 đến vô cùng.

B. UN tăng khi RN tăng.

C. UN tăng khi RN giảm.

D. UN không phụ thuộc vào RN.
Câu 13: Xác định suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn sau đây, biết các pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E o = 1,5 V và điện trở trong ro = 0,5 
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A. 7,5 V và 2,5 (.
B. 7,5 V và 2 (.



C. 6 V và 1,75 
[image: image126.wmf]W


D. 6 V và 2 (.
Câu 14: Cho một mạch điện gồm một bộ pin suất điện động E  = 6 V , điện trở trong r = 1 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở R = 2 Ω.  Cường độ dòng điện trong mạch là


A. 2 A.
B. 3 A.
C. 6 A.
D. 0,5 A.

Câu 15: Một lực F = 6,4 N hướng thẳng đứng từ trên xuống tác dụng lên 1 điện tích điểm – 8 (C. Độ lớn và hướng của véc tơ cường độ điện trường tại vị trí đặt điện tích điểm là


A. 8.105 V/m  , hướng thẳng đứng lên trên.
B. 1,25. 10 – 6  V/m,hướng thẳng đứng xuống dưới.


C. 1,25.10 – 6  V/m, hướng thẳng đứng lên trên.
D. 8.105 V/m  , hướng thẳng đứng xuống dưới.

Câu 16: Một bóng đèn dây tóc bằng vônfram khi không được thắp sáng ( nhiệt độ 
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. Biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là 
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. Tính điện trở suất của sợi dây tóc khi được thắp sáng bình thường ở 
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. Chọn kết quả gần đúng nhất trong số các kết quả dưới đây ?


A. 
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Câu 17: Một điện tích dương 
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 di chuyển ngược hướng điện trường trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 2000 V/m một đoạn 20 cm. Hỏi lực điện trường đã thực hiện một công gì? Và có độ lớn bằng bao nhiều?


A. Công cản và có độ lớn là 0,8 J.
B. Công cản và có độ lớn là 8 mJ.


C. Công phát động và có độ lớn là 8 mJ.
D. Công phát động và có độ lớn là 0,8 J.

Câu 18: Một đoạn mạch điện tiêu thụ điện năng có hiệu điện thế 2 đầu được giữ không đổi. Khi điều chỉnh điện trở của mạch là 50 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi điều chỉnh điện trở của mạch là 100 Ω thì công suất của mạch là


A. 10 W.
B. 40 W.
C. 80 W.
D. 5 W.

Câu 19: Một tia sét phóng một điện lượng 
[image: image136.wmf]q
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 = 20 C đến mặt đất trong thời gian 
[image: image137.wmf]t
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= 0,2 s. Cường độ dòng điện của luồng sét là


A. 4 A.
B. 40 A.
C. 80 A.
D. 100 A.

Câu 20: Khi đặt vào hai bản của một tụ điện một hiệu điện thế U = 3 V thì tụ điện tích được một điện tích Q = 6 
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A. 2 
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C. 0,5 
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Câu 21: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 
[image: image143.wmf]C
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 đặt cách nhau một khoảng r = 0,5 m trong parafin có hằng số điện môi 
[image: image144.wmf]2

=

e

 thì chúng


A. đẩy nhau với một lực có độ lớn 0,288 N.
B. hút nhau với một lực có độ lớn 0,576 N.


C. hút nhau với một lực có độ lớn 0,288 N.
D. đẩy nhau với một lực có độ lớn 0,576 N.

-----------------------------------------------

II/   TỰ LUẬN

Bài 1. Hai quả cầu kim loại giống hệt nhau mang các điện tích lần lượt là 
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. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt chúng tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Tính lực tương tác giữa chúng.

Bài 2. Để tạo ra 1 chỉ bạc, người ta dùng phương pháp điện phân với dòng điện 5 A. Thời gian điện phân là 11 phút 10 giây. Biết A = 108, n = 1. Tính khối lượng của 1 chỉ bạc.

Bài 3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ : E = 12 V, 
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; R1 = 4 
[image: image148.wmf]W

, R2 = R3 = 10 
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. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế.

g) Tính số chỉ của ampe kế.

h) Thay ampe kế bằng một tụ điện có điện dung C = 2 
[image: image150.wmf]F
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, tìm điện tích của tụ điện.
----HẾT----
	Trường THPT Trần Quang Khải
	

	
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 (2022 - 2023)

	Tổ Vật lý
	
	MÔN THI: VẬT LÝ - LỚP: 11

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	Mã đề 
	Đáp án
	Mã đề
	Đáp án
	Mã đề
	Đáp án
	Mã đề 
	Đáp án

	1
	132
	D
	209
	C
	357
	D
	485
	B

	2
	132
	C
	209
	D
	357
	B
	485
	C

	3
	132
	A
	209
	C
	357
	A
	485
	D

	4
	132
	A
	209
	A
	357
	B
	485
	D

	5
	132
	A
	209
	B
	357
	D
	485
	D

	6
	132
	A
	209
	A
	357
	B
	485
	D

	7
	132
	C
	209
	B
	357
	D
	485
	B

	8
	132
	D
	209
	D
	357
	B
	485
	D

	9
	132
	B
	209
	C
	357
	C
	485
	C

	10
	132
	C
	209
	B
	357
	D
	485
	B

	11
	132
	B
	209
	D
	357
	A
	485
	C

	12
	132
	B
	209
	B
	357
	C
	485
	B

	13
	132
	D
	209
	D
	357
	A
	485
	C

	14
	132
	C
	209
	D
	357
	B
	485
	A

	15
	132
	A
	209
	A
	357
	A
	485
	A

	16
	132
	D
	209
	B
	357
	D
	485
	A

	17
	132
	C
	209
	D
	357
	C
	485
	B

	18
	132
	D
	209
	A
	357
	C
	485
	A

	19
	132
	B
	209
	A
	357
	C
	485
	D

	20
	132
	B
	209
	C
	357
	D
	485
	A

	21
	132
	A
	209
	C
	357
	A
	485
	C

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 -2022-2023-  KHỐI 11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	LT
	LT
	BT
	LT
	BT
	LT
	BT
	

	1
	Điện tích -
điện
trường
	1.1. Định luật Cu-lông
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	3

	
	
	1.2. Thuyết êlectron - Định luật bảo toàn điện tích
	1
	 
	 
	 
	
	 
	 
	1

	
	
	1.3. Công của lực điện,Điện thế - Hiệu điện thế
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	
	1.4. Điện trường - Cường độ điện trường
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	
	1.5. Tụ điện
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	2
	Dòng điện không đổi
	2.1. Dòng điện không đổi. Nguồn điện
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	
	2.2. Điện năng. Công suất điện
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	 
	2.3. Định luật Ôm toàn mạch
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	4

	
	 
	2.4. Ghép nguồn thành bộ
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	3
	Dòng điện trong các môi trường
	3.1. Dòng điện trong kim loại
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	
	3.2. Dòng điện trong chất điện phân
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	2

	Tổng
	 
	11
	0
	9
	0
	1
	0
	0
	24

	Phần trăm
	 
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Nhận biết và thông hiểu là TN; Vận dụng và vận dụng cao là TL


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 2022-2023

MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

Chương I

1.1. Định luật Culông:

a. Nhận biết:

- Nêu được các cách nhiễm điện một vật (cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng).
- Phát biểu được định luật Cu-lông và chỉ ra đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.

b. Thông hiểu:

- Tính được độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không bằng biểu thức định luật Cu-lông.
- Xác định được khi nào lực tương tác giữa hai điện tích là lực đẩy, khi nào lực tương tác giữa hai điện tích là lực hút.
- Tính được độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong điện môi bằng biểu thức định luật Cu-lông.
c. Vận dụng:
- Vận dụng được định luật Cu-lông giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm.
d. Vận dụng cao:
- Vận dụng được định luật Cu-lông giải được các bài tập đối với hai điện tích điểm
1.2. Thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích

a. Nhận biết:

- Nêu được các nội dung chính của thuyết êlectron.
- Phát biểu được định luật bảo toàn điện tích.
b. Thông hiểu:
- Tính được hiệu giữa số prôtôn và êlectron của một vật nhiễm điện bằng nội dung của thuyết êlectron.
c. Vận dụng:
- Vận dụng được thuyết êlectron để giải thích các hiện tượng nhiễm điện.
1.3. Điện trường, cường độ điện trường, đường sức điện

a. Nhận biết:
- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.
- Nêu được định nghĩa cường độ điện trường.
- Nêu được: trong hệ SI, đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét (V/m).
b. Thông hiểu:
- Tính được độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm khi biết độ lớn lực tác dụng lên điện tích thử đặt tại điểm đó và độ lớn điện tích thử.
- Vẽ được vectơ cường độ điện trường khi biết dấu của điện tích thử và phương chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử.
1.4. Công của lực điện, hiệu điện thế

a. Nhận biết:
- Nêu được: công của lực điện trường trong một trường tĩnh điện bất kì không phụ thuộc hình dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi.
Điện trường tĩnh là một trường thế.
- Phát biểu được định nghĩa hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường và nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.
- Nêu được mối quan hệ giữa cường độ điện trường đều và hiệu điện thế giữa hai điểm của điện trường đó.
- Nhận biết được đơn vị đo cường độ điện trường.
b. Thông hiểu:
- Xác định được công của lực điện trường khi điện tích điểm q di chuyển trong điện trường đều E từ điểm M đến điểm N.
- Xác định nghĩa của hiệu điện thế giữa hai điểm M, N khi biết công của lực điện tác dụng lên điện tích q di chuyển từ M đến N.
c. Vận dụng:
- Xác định được lực tác dụng lên điện tích chuyển động vàvận dụng được biểu thức định luật II Niu-tơn cho điện tích chuyển động và các công thức động lực học cho điện tích.
d. Vận dụng cao:
- Giải được bài tập về chuyển động của một điện tích dọc theo đường sức của một điện trường đều.
1.5. Tụđiện

a. Nhận biết:
- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện.
- Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện và nhận biết
được đơn vị đo điện dung.
- Nêu được đơn vị của điện dung.
b. Thông hiểu:
- Nhận dạng được các tụ điện thường dùng.
- Xác định được điện tích tụ điện, hoặc hiệu điện thế giữa hai bản tụ, hoặc điện tích của tụ điện khi biết hai đại lượng còn lại.
- Hiểu được số liệu ghi trên tụ điện.
 Chương II

2.1. Dòng điện không đổi – Nguồn điện

a. Nhận biết:
- Nêu được dòng điện không đổi là gì.
- Nêu được đơn vị cường độ dòng điện trong hệ SI.
- Nêu được suất điện động của nguồn điện là gì.
- Nêu được đơn vị của suất điện động trong hệ SI.
b. Thông hiểu:
- Tính được cường độ dòng điện của dòng điện không đổi bằng công thức . Trong đó, q là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t.
- Tính được suất điện động E của nguồn điện bằng công thức:
. Trong đó q là điện tích dương di chuyển từ cực âm đến cực dương nguồn điện và A là công của lực lạ tác dụng lên điện tích đó.
2.2. Điện năng – Công suất điện

a. Nhận biết:
- Nêu được công thức tính công của nguồn điện.
- Nêu được công thức tính công suất của nguồn điện:
- Nêu được đơn vị của công suất.
b. Thông hiểu:
- Tính được công của nguồn điện từ công thức:  
Với E là suất điện động nguồn, I là cường độ dòng điện qua nguồn và t là thời gian dòng điện chạy qua.
- Tính được công suất của nguồn điện từ công thức:
c. Vận dụng:
- Vận dụng được công thức trong các bài tập.
- Vận dụng được công thức trong các bài tập.

d. Vận dụng cao:
- Vận dụng được công thức trong các bài tập phức tạp.
- Vận dụng được công thức trong các bài tập phức tạp.
2.3. Định luật Ôm đối với toàn mạch

a. Nhận biết:
- Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch.
b. Thông hiểu:
- Hiểu được định luật Ôm đối với toàn mạch.
- Hiểu được suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.
- Hiểu được: cường độ dòng điện đạt giá trị lớn nhất khi điện trở mạch ngoài không đáng kể (RN» 0) và bằng . Khi đó ta nói rằng nguồn điện bị đoản mạch.
c. Vận dụng:
- Vận dụng được hệ thức hoặc U = E – Ir để giải các bài tập đối với toàn mạch.
- Tính được hiệu suất của nguồn điện.
d. Vận dụng cao:
- Vận dụng được hệ thức hoặc U = E – Ir để giải các bài tập đối với toàn mạch, trong đó mạch ngoài gồm nhiều nhất là ba điện trở.
2.4. Ghép các nguồn thành bộ và thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

a. Nhận biết:
- Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc (ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.
b. Thông hiểu:
- Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản.
- Biết cách tính suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song.
c. Vận dụng:
- Nhận ra được trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song. Tính được suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song
song trong mạch điện.
d. Vận dụng cao:
- Biết cách sử dụng các dụng cụ đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế và bố trí được thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của nguồn.
Chương III 

3.1. Dòng điện trong kim loại

a. Nhận biết:
- Nêu được công thức điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ: r = r0[1 + α(t – t0)]
trong đó, α là hệ số nhiệt điện trở, có đơn vị là K-1 (α> 0), rlà điện trở suất của vật liệu ở nhiệt độ t (oC) , r0 là điện trở suất của vật liệu tại nhiệt độ t0 (thường lấy t0 = 20oC). Trong hệ SI, điện trở suất có đơn vị là ôm mét (W.m).
- Nêu được hiện tượng nhiệt điện là gì.
- Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì.
- Nêu được cặp nhiệt điện được ứng dụng trong chế tạo dụng cụ đo nhiệt độ.
b. Thông hiểu:
- Tìm được 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại trong công thức điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ: r = r0[1 + α(t – t0)].
- Tìm được 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại trong công thức tính suất nhiệt điện động . Trong đó (T1- T2) là hiệu nhiệt độ giữa hai mối hàn, aT là hệ số nhiệt điện động, phụ thuộc bản chất hai loại vật liệu dùng làm cặp nhiệt điện, có đơn vị đo là V.K-1.
3.2. Dòng điện trong chất điện phân

a. Nhận biết:
- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.
- Mô tả được hiện tượng dương cực tan.
- Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về điện phân và viết được hệ thức của định luật này.
- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân: điều chế hoá chất; luyện kim; mạ điện.
- Nêu được định luật Fa-ra-đây thứ nhất.
- Nêu được định luật Fa-ra-đây thứ hai.
b. Thông hiểu:
- Trong công thức định luật Fa-ra-đây thứ nhất: m = kq, tính được một đại lượng khi biết hai đại lượng còn lại.
- Trong công thức định luật Fa-ra-đây: tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
-Vận dụng các định luật Fa-ra-đây để giải được các bài tập đơn giản về hiện tượng điện phân
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